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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tòng. 

Hội thẩm nhân dân: 

1.Ông Ngô Văn Sang; 

2.Bà Vũ Thị Thúy. 

-Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Diệu Thúy- Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

-Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tham gia 

phiên tòa: Bà Trần Thị Tình- Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2018/TLST-

HS ngày 26 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

19/2018/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2018 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thị H1, sinh ngày 08 tháng 6 năm 1996 tại xã H2, huyện T1, tỉnh Thái 

Bình. Nơi cư trú: Thôn T2, xã T3, huyện T1, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Làm 

ruộng; trình độ học vấn: lớp 08/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; họ tên bố: Nguyễn Duy Q, sinh năm 1972; họ tên mẹ: Lã Thị 

Y, sinh năm 1977; họ tên chồng: Nguyễn Văn S, sinh năm 1983; chưa có con; Tiền 

án, tiền sự: không. Nhân thân: Tại bản án số 75/2013/HSPT ngày 22/7/2013, Tòa 

án nhân dân thành phố Hải Phòng xử phạt bị cáo 05 (Năm) năm tù về tội “Cướp 

tài sản”. Tại bản án số 58/2013/HSPT ngày 30/8/2013, Tòa án nhân dân quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng xử phạt bị cáo 01 (Một) năm tù về tội “Không tố giác 

tội phạm”; tổng hợp với hình phạt 05 (Năm) năm tù về tội “Cướp tài sản” của 

bản án số 75/2013/HSPT ngày 22/7/2013, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

là 06 (Sáu) năm tù. Đến ngày 31/8/2015, bị cáo được đặc xá. 

Danh chỉ bản số 1099 do Công an huyện Thái Thụy lập ngày 20/9/2017. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/9/2017 đến 26/9/2017; hiện bị áp dụng biện 

pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1983; địa chỉ 

Thôn T2, xã T3, huyện T1, tỉnh Thái Bình-là người đại diện cho bị cáo. Có mặt. 

Bị hại: Chị Lê Thị N1, sinh năm 1983;  Nơi cư trú: Thôn N2, xã T4, huyện 

T1, tỉnh Thái Bình. Vắng mặt. 

Người làm chứng: 
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1). Bà Giang Thị L, sinh năm 1954. Nơi cư trú: Thôn V1, xã M1, huyện T1, 

tỉnh Thái Bình. Vắng mặt. 

2). Chị Tạ Thị H3, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Thôn N2, xã T4, huyện T1, 

tỉnh Thái Bình. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 08 giờ 40 ngày 20/9/2017, bị cáo đi xe môtô từ nhà đến khu vực ngã tư chợ 

G1 thuộc xã T4, vào quầy tạp hóa của chị Lê Thị N1 mua hàng. Mẹ chị N1 là bà Giang 

Thị L1 trực tiếp bán hàng cho bị cáo; sau khi bán hàng thì bà đi vào phía trong nhà nên 

quầy hàng không có người trông coi. Bị cáo đem số hàng tạp hóa vừa mua ra treo vào 

xe môtô, khi nhìn vào quầy hàng không thấy người trông coi nên bị cáo nảy sinh ý 

định trộm cắp. Bị cáo đi vào gian quán, thấy trong tủ kính có một ngăn kéo bằng tôn, 

không khóa; bị cáo mở ngăn kéo thấy bên trong có nhiều tiền lẻ và một hộp nhựa đựng 

nhiều thẻ điện thoại. Bị cáo cầm hộp nhựa đựng thẻ để lên mặt tủ rồi lấy tiền trong 

ngăn kéo cho vào ngăn rỗng của túi xách mà bị cáo mang theo bên người. Ngay sau 

đó, bị cáo cầm hộp nhựa đựng thẻ điện thoại đi ra nơi để xe. Khi bị cáo đi gần đến nơi 

để xe thì bị bà L1 phát hiện, hô lên. Ngay lúc đó, chị N1, chị H3 chạy đến cùng giữ bị 

cáo, vụ việc được báo công an xã. Qua kiểm tra, xác định bị cáo đã trộm cắp số tiền 

463.000đồng và 48 thẻ điện thoại gồm: 10 thẻ Vinaphone loại mệnh giá 20.000đồng; 

20 thẻ Viettel có mệnh giá 20.000đồng; 8 thẻ Viettel có mệnh giá 50.000đồng; 4 thẻ 

Viettel mệnh giá 100.000đồng; 03 thẻ Mobiphone có mệnh giá 20.000đồng; 3 thẻ 

Mobiphone có mệnh giá 50.000đồng. Tất cả các thẻ điện thoại đều còn trong hạn sử 

dụng. Tổng số tài sản bị cáo trộm cắp có giá trị 2.073.000đồng. 

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần số 440/KL-GĐ ngày 12/12/2017 

của Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Trước, trong khi xảy ra vụ việc và tại thời 

điểm giám định, bị cáo bị bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ. Tại các thời điểm 

trên, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Tại phiên tòa, bị cáo xác định: Khi bị cáo mang hàng vừa mua ra xe thì phát 

hiện quầy hàng không có người trông coi nên bị cáo quay trở lại trộm cắp số tiền 

463.000,đồng và 48 thẻ điện thoại như cáo trạng xác định. Ngay khi đó, người bán 

hàng phát hiện, tri hô nên mọi người ra bắt giữ bị cáo. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Không có ý kiến gì về tội danh; đề nghị 

Tòa án áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo có nhược điểm về tinh thần, khai 

báo thành khẩn; đề nghị xử bị cáo mức án thấp nhất. 

Bị hại là chị Lê Thị N1 trình bày: Gia đình chị có quầy hàng tạp hóa ở khu vực 

ngã tư T4. Sáng 20/9/2017, mẹ chị bán hàng cho bị cáo xong thì đi vào trong nhà. Một 

lát sau, mẹ chị quay ra ngay thì chị nghe tiếng mẹ chị hô nên chị chạy ra giữ bị cáo; sau 

đó báo công an xã. Chị đã nhận lại toàn bộ tài sản bị mất; không yêu cầu bồi thường 

bất cứ khoản gì khác. 

Bản cáo trạng số 11/CT-VKS ngày 24/01/2018, Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Thái Thụy truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138  
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Bộ luật Hình sự. 

Luận tội của Kiểm sát viên: Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo; đề nghị tuyên bố bị cáo Hiền phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Kiểm sát viên căn cứ: 

Khoản 1 Điều 138; Điểm g; điểm n; điểm p, điểm n khoản 1 Điều 46; Điều 

47;  Điều 33; điều 45 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo từ 04 (Bốn) tháng 

đến dưới 06 (Sáu) tháng tù. Trả lại bị cáo số tiền 1.584.000đồng. Về trách nhiêm 

dân sự: Không đặt ra giải quyết. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1].Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng: Trong 

quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện Thái Thụy, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Qúa trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Như vậy, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện là hợp pháp. 

[2].Về hành vi phạm tội,  tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi 

phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

-Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đều trình 

bày: Sáng ngày 20/9/2017,  bị cáo đã thực hiện vụ trộm cắp  tiền và thẻ điện thoại 

tại quầy hàng của chị Lê Thị N1.  

Hành vi phạm tội của các bị cáo được chứng minh bằng: Biên bản bắt người 

phạm tội quả tang do Công an xã T4 lập; Biên bản khám nghiệm hiện trường; Sơ 

đồ hiện trường; Biên bản quản lý đồ vật, tài liệu; Biên bản xác minh giá trị sử 

dụng và thời hạn sử dụng thẻ Vinaphone; Viettel; Mobiphone; Đơn trình báo, lời 

khai của bị hại là chị Lê Thị N1; của những người  làm chứng là  bà Giang Thị L1, 

chị Tạ Thị H3 và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Sáng 20/9/2017, bị cáo H1 lợi dụng sơ hở 

trong quản lý tài sản đã trộm cắp của chị Lê Thị N1 số tiền 463.000,đồng và 48 

thẻ điện thoại. Tổng giá trị tài sản bị cáo trộm cắp giá trị 2.073.000đồng nên hành  

vi của bị cáo đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”; tội phạm và hình phạt quy định 

tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Thái Thụy truy tố bị cáo về tội “ Trộm cắp tài sản” theo điều luật trên là  có cơ sở, 

đúng quy định của pháp luật. 

Bị cáo là người có nhân thân xấu; mới được xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội. 

Bị cáo đã lợi dụng sơ hở trong trông coi tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. 

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác; là nguy 

hiểm cho xã hội nên phải xử lý về hình sự, cần áp dụng Điều 33 Bộ luật Hình sự 
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xử phạt tù đối với bị cáo. Như vậy, có thể giáo dục bị cáo và góp phần vào công 

tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung. Theo các tài liệu, chứng cứ trong 

quá trình điều tra và lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo là người lao 

động, thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên Hội đồng xét xử không áp 

hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

-Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ 

luật Hình sự. 

-Bị cáo phạm tội gây thiệt hại không lớn, là người có bệnh bị hạn chế khả 

năng nhận thức, thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng ba tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm g, điểm n, điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.  

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự 

như đề nghị của Kiểm sát viên xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt 

mà điều luật quy định.  

[3]. Về vật chứng, xử lý vật chứng, tài sản thu giữ: 

-Trong quá trình tố tụng, Cơ quan điều tra đã trả cho chị Lê Thị N1 số tiền 

463.000đồng; 10 thẻ điện thoại Vinaphone loại mệnh giá 20.000đồng; 20 thẻ điện 

thoại Viettel có mệnh giá 20.000đồng; 8 thẻ điện thoại Viettel có mệnh giá 

50.000đồng; 4 thẻ mệnh giá 100.000đồng; 03 thẻ điện thoại Mobiphone có mệnh giá 

20.000đồng; 3 thẻ điện thoại Mobiphone có mệnh giá 50.000đồng. Cơ quan điều tra 

cũng đã trả cho bà Lã Thị Y 01 xe mô tô biển kiểm soát 17B6- 189.59; đã trả cho 

bị cáo 01 túi xách. 

-Số tiền 1.584.000đồng là tiền của bị cáo, cần áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo nhưng quản lý để đảm bảo thi hành án; số tiền 

còn lại trả lại cho bị cáo.   

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản; không yêu cầu 

bồi thường nên  không đặt ra giải quyết. 

[5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000,đồng án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1.Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H1 phạm tội  “Trộm cắp tài sản”. 

2. Xử phạt: Áp dụng: Khoản 1 Điều 138; Điểm g, điểm n, điểm p Khoản 1 

Điều 46 Bộ luật Hình sự; Điều 47; Điều 45; Điều 33 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1: 04 (Bốn) tháng tù; được trừ 06 (Sáu) ngày tạm 

giữ từ ngày 20/9/2017 đến 26/9/2017; bị cáo còn phải thi hành 03 (Ba) tháng 24 

(Hai mươi bốn) ngày tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

3.Về trách nhiệm dân sự: Không đặt ra giải quyết. 

4. Về án phí: Áp dụng: Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự.   

Khoản 1 Điều 21; Điểm a Khoản 1 Điều 23  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ  Quốc hội. 
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Bị cáo phải chịu 200.000,đồng án hình sự sơ thẩm. 

Chuyển số tiền 1.584.000đồng hiện đang quản lý theo biên lai 0006691 ngày 

29 tháng 01 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy vào thi 

hành án; số tiền còn thừa trả lại cho bị cáo. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bào chữa có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

được giao bản sao bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

 
Nơi nhận: 

-Bị cáo; 

-Bị hại; 

-VKSND huyện Thái Thụy; 

-VKSND tỉnh Thái Bình; 

-Cơ quan điều tra-Công an 

huyện Thái Thụy; 

-Cơ quan thi hành án hình sự; 

-Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Thái Thụy; 

-Lưu hồ sơ vụ án. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 Trần Văn Tòng 

  

 


